
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY

I. Ngành, nghề: Quản trị nhà hàng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 9 nhà giáo
2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	4. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Lê Thị Hồng Vân
	Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	· Đại học Luật học
· Đại học SP Tiếng Anh
	TN ĐHSP
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Lê Thái Hùng
	· Thạc sỹ Khoa học giáo dục
· CN BD GV, GV môn GDQP-AN các trường ĐH, CĐ, TCCN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4

	5. 
	Trần Thị Ánh Tuyết
	· Thạc sỹ LL&PP dạy học BM Vật lý
· Đại học Tiếng Anh
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	Tiếng Anh 1
	3

	6. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	7. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	8. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP Bậc 2
	
	Tổng quan du lịch
	2

	9. 
	
	
	
	
	Giao tiếp trong du lịch  
	3

	10. 
	
	
	
	
	An ninh - an toàn trong nhà hàng, nhà hàng  
	2

	11. 
	
	
	
	
	Marketing du lịch   
	2

	12. 
	
	
	
	
	Văn hoá ẩm thực   
	2

	13. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ phục vụ các loại tiệc
	2

	14. 
	
	
	
	
	Điều hành hoạt động hàng ngày trong nhà hàng
	2

	15. 
	Võ Thị Xuân Thơ
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP Bậc 2
	
	Tâm lý khách du lịch
	2

	16. 
	
	
	
	
	Xây dựng thực đơn   
	3

	17. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Âu
	4

	18. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Á
	4

	19. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống không cồn
	4

	20. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống có cồn
	4


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	21. 
	Trần Quốc Định
	Đại học Công nghệ thông tin
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	Tin học 
	75

	22. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	60

	23. 
	
	
	
	
	Quản trị nhà hàng  
	75

	24. 
	
	
	
	
	Quản trị tiệc    
	60

	25. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ chế biến món ăn    
	75

	26. 
	
	
	
	
	Đồ án 1
	45

	27. 
	
	
	
	
	Đồ án 2
	45

	28. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	270

	29. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa
	60

	1. 
	
	
	
	
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	60

	2. 
	
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	60

	3. 
	
	
	
	
	Tổ chức sự kiện
	30

	4. 
	
	
	
	
	Sinh lý dinh dưỡng
	30


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


